
PHỤ LỤC SỐ LIỆU
Kết quả 5 năm thực hiện chương trình hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lộc Hưng, nhiệm kỳ 2019 – 2024
	STT
	NỘI DUNG
	Năm 2019
	Năm 2020
	Năm
 2021
	Năm 2022
	Năm 2023
	Tổng

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Kết quả thực hiện 5 chương trình hành động của MTTQ Việt nam trong nhiệm kỳ
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tố quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.1
	Công tác tuyên truyền:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Công tác tuyên truyền vận động nhân dân, cụ thể:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	    + Số cuộc
	4
	2
	1
	2
	4
	13

	 
	    + Số người dự
	1122
	458
	212
	757
	696
	3244

	 
	    + Số Panô, áp phích
	9
	14
	15
	9
	15
	62

	
	    + Số khẩu hiệu tuyên truyền (m)
	11
	35
	43
	46
	52
	187

	 
	    + Số giờ phát
	350
	480
	520
	576
	586
	2512

	 
	    + Số lượng tin, bài đăng trên trang FB xã, nhóm Zalo KDC:
	15
	25
	62
	95
	102
	299

	1.1.2 
	 Việc thực hiện nhiệm vụ tập hợp ý kiến, kiến nghị của Nhân dân để kịp thời phản ánh đến các cơ quan Đảng, Nhà nước.
	
	
	
	
	
	

	 
	     + Số ý kiến, kiến nghị được tập hợp
	02
	02
	1
	02
	01
	08

	1.1.3
	- Công tác tuyên truyền, vận động trong đồng bào các dân tộc;Vận động, tập hợp, đoàn kết đồng bào các tôn giáo; phát huy vai trò, giá trị đạo đức, nguồn lực của các tôn giáo.


	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng số hội nghị gặp gỡ, đối thoại với chức sắc, già làng, người có uy tín (Cuộc)
	1
	1
	1
	1
	1
	5

	 
	Tổng số người dự (Người)
	18
	17
	17
	19
	17
	88

	 
	Tổng số HN tuyên truyền trực tiếp về DT, TG (Cuộc)
	1
	1
	1
	1
	1
	5

	 
	Tổng số người dự (Người)
	38
	35
	25
	22
	35
	155

	 
	Tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ, tết (Lượt)
	02
	02
	01
	02
	02
	9

	 
	Tổng số quà tặng
	05
	05
	05
	05
	05
	25

	 
	Trị giá tiền mặt (triệu đồng)
	2.5
	3
	3
	3
	3
	14.5

	1.1.4
	Hoạt động tô chức ngày Đại đoàn kết
	
	
	
	
	
	

	
	Số khu dân cư trên địa bàn

	9
	9
	0
	9
	9
	9

	
	Số khu dân cư tổ chức ngày hội
	9
	9
	0
	9
	9
	9

	
	Số lượt cán bộ, đại diện hộ gia đình tham dự
	735
	867
	0
	935
	952
	3489

	 1.2
	Vận động Nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vừng quốc phòng, an ninh của địa phương
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.1
	Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Công tác hiệp thương triển khai thực hiện các mô hình:
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	
	UBMTTQVN xã/số mô hình được triển khai thực hiện
	01
	01
	01
	01
	01
	05

	
	Kết quả phối hợp, bình xét, công nhận các danh hiệu thi đua: Gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa
	
	
	
	
	
	

	 
	 - Tổng số KDC đăng ký
	9
	9
	9
	9
	9
	9

	 
	 - Tổng số KDC đạt tiêu chuẩn văn hoá
	9
	9
	9
	9
	9
	9

	 
	 - Tổng số hộ gia đình (có mặt tại địa phương)
	2050
	2021
	1985
	2057
	2089
	

	 
	 - Tổng số hộ gia đình đăng ký
	2039
	2012
	1956
	2048
	2088
	

	 
	 - Tổng số hộ gia đình đạt văn hoá
	1952
	1951
	1930
	1933
	`2036
	

	
	Kết quả vận động các nguồn lực thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Vận động nguồn lực xây dựng nông thôn mới:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 + Số tiền nhân dân đóng góp (Triệu đồng)
	302
	324
	453
	478
	502
	2059

	 
	 + Số diện tích đất  hiến tặng ( m2)
	2000
	1235
	3515
	2766
	4800
	14.316

	 
	 + Số ngày công nhân dân tham gia  đóng góp
	17
	35
	25
	22
	31
	130

	
	 + Sửa chữa, làm mới đường (m)
	1656.5
	1758
	2024
	2048
	2107
	9593.5

	
	-Hưởng ứng thực hiện phong trào “Sáng, xanh, sạch, đẹp”
	
	
	
	
	
	

	
	  + Số lượng cổng chào được chỉnh trang và xây dựng mới
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	 + Số tuyến đường có điện sáng ban đêm

  +Tổng chiều dài tuyến (m)
	0
	01
	02
	03
	13
	19

	
	  + Số tuyến đường hoa được trồng và chăm sóc hàng năm
	1
	0
	0
	2
	10
	12

	1.2.2
	Vận động giúp đỡ hộ nghèo
	
	
	
	
	
	

	 
	Tổng số hộ nghèo 
	50
	39
	23
	05
	02
	

	
	Tổng số hộ nghèo được giúp đỡ
	11
	16
	18
	03
	02
	50

	 
	 + Kết quả giúp đỡ thoát nghèo, cụ thể:
	
	
	
	
	
	

	 
	            Số hộ thoát nghèo trong năm 
	11
	16
	18
	03
	02
	50

	
	Vận động Quỹ “Vì người nghèo”:
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 - Nguồn xã vận động (triệu đồng)
	35.560
	36.310
	34.315
	44.140
	41.160
	191.485

	 
	 - Nguồn hỗ trợ từ huyện xây dựng nhà đại đoàn kết 
	
	
	
	
	
	

	
	Kết quả hỗ trợ
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 - Số nhà đại đoàn kết được xây dựng 
	0
	0
	0
	05
	0
	05

	 
	    + Thành tiền (Triệu đồng)
	0
	0
	0
	500
	0
	500

	
	-Hỗ trợ sửa chửa nhà:( huyện hỗ trợ)
	
	
	
	
	
	

	 
	   + Số nhà 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	   + Thành tiền (triệu đồng)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	- Nguồn xã vận động xây dựng nhà đại đoàn kết
	
	
	
	
	
	

	
	      +Số nhà
	03
	01
	03
	08
	02
	17

	
	    + Thành tiền (Triệu đồng)
	150
	50
	180
	461.5
	150
	991.5

	 
	 - Số hộ nghèo được giúp đỡ vốn, giống cây trồng vật nuôi cụ thể:
	
	
	
	
	
	

	
	Giúp vốn
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Giúp công
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Giúp con giống (Bò, dê, gà, heo) 
	01
	0
	01
	0
	0
	02

	
	· Số mô hình giúp nhau giãm nghèo bền vững
	
	
	
	
	
	

	
	   + số Tổ giúp vốn.....chuyển giao KHKT
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	    + Kết quả giúp đỡ thoát nghèo
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	    Số hộ thoát nghèo trong năm
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	 - Tặng quà, thăm hỏi, cụ thể:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	    + Số quà (Phần)
	1519
	1432
	1340
	662
	957
	5910

	 
	    + Thành tiền (Triệu đồng)
	328
	286
	387
	306
	385
	1.692

	 
	 - Hỗ trợ khám chữa bệnh miễn phí cụ thể:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	    + Số người được hỗ trợ
	220
	195
	270
	305
	255
	1245

	 
	    + Thành tiền (Triệu đồng)
	66
	58.5
	81
	91.5
	76.5
	373.5

	
	-Hỗ trợ học sinh học tập
	
	
	
	
	
	

	
	       +Số lượng 
	93
	100
	50
	105
	40
	388

	
	      +Thành tiền (triệu đồng)
	1.6
	3
	1.5
	49.2
	12
	122.2

	1.2.3
	Thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.


	
	
	
	
	
	

	
	TS đợt tuyên truyền, phổ biến
	01
	01
	0
	9
	1
	12

	
	TS lượt người dân tham dự
	45
	34
	0
	540
	62
	681

	
	TS giờ tuyên truyền trên loa đài
	16
	22
	0
	17
	21
	76

	
	TS băng rôn, khẩu hiệu, tờ rơi, tờ gấp in ấn, Infographic.
	120
	34
	0
	540
	62
	756

	1.2.4
	Kết quả phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế” 
	
	
	
	
	
	

	
	TS đợt tuyên truyền, phổ biến
	01
	02
	1
	3
	1
	8

	
	TS lượt người dân tham dự
	62
	135
	45
	112
	32
	386

	
	TS giờ tuyên truyền trên loa đài
	22
	55
	35
	26
	15
	153

	 
	TS băng rôn, khẩu hiệu, tờ rơi, tờ gấp in ấn, Infographic
	39
	50
	45
	112
	32
	278

	
	Các sản phẩm đạt chất lượng Ocop 
	
	
	
	1
	
	1

	1.2.5
	Các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa”, công tác phòng, chống tội phạm về tệ nạn xã hội; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông
	
	
	
	
	
	

	
	Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa:
	
	
	
	
	
	 

	 
	 + Tổng số quà Tết thăm hỏi gia đình chính sách, người có công ( triệu đồng)
	09/

4.5
	08/

2.7
	08/

2.4
	09/

2.7
	03/

1.2
	37/
13.5

	
	+ Tổng số quà thăm hỏi gia đình chính sách, người có công 27/7( triệu đồng)
	2.4
	2.35
	2.25
	7.16
	3.59
	17.75

	 
	 - Sổ tiết kiệm (Cái)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	 - Vận động xây dựng nhà tình nghĩa (Căn)
	0
	0
	0
	01
	01
	02

	 
	 - Vận động xây dựng “Quỹ đền ơn đáp nghĩa” 

( Triệu đồng)
	12.2
	0
	1
	5.2
	2
	20.4

	
	Các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu;
	
	
	
	
	
	

	
	Số mô hình về bảo vệ môi trường được triển khai thực hiện
	1
	1
	1
	1
	1
	5

	
	Số cây xanh được trồng trong Các năm
	
	
	
	
	
	

	
	Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc:
	
	
	
	
	
	

	 
	 - Củng cố xây dựng tổ chức: Tổ ANND
	65
	65
	65
	65
	65
	65

	 
	 - Nguồn tin tố giác tội phạm
	10
	6
	8
	13
	15
	52

	 
	 - Giúp ngành chức năng khám phá, làm rõ (Vụ)
	1
	1
	2
	2
	3
	9

	 
	 - Bắt và xử lý (đối tượng)
	2
	4
	3
	2
	5
	16

	 
	 - Tổ chức cảm hoá giáo dục tại cộng đồng
	14
	20
	26
	15
	21
	96

	 
	 - Tổng số khu dân cư có hòm thư tội phạm
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	- Tổng số khu dân cư không có ma túy
	3
	3
	3
	3
	3
	3/9

	
	- Tổng số khu dân cư  không có mại dâm
	9
	9
	9
	9
	9
	9/9

	
	- Tổng số khu dân cư đảm bảo TTATGT
	9
	9
	9
	9
	9
	9/9

	1.3
	Thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hựp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1.3.1
	Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	 Số hội nghị góp ý
	01
	1
	0
	1
	1
	4

	 
	 - Số ý kiến góp ý
	1
	2
	0
	2
	2
	7

	 
	 - Số ý kiến được tiếp thu, giải trình
	1
	2
	0
	2
	1
	6

	
	 Hình thức góp ý thường xuyên
	
	
	
	
	
	

	 
	 - Số ý kiến góp ý
	2
	1
	3
	2
	2
	10

	 
	 - Số ý kiến được tiếp thu, giải trình
	2
	1
	3
	2
	2
	10

	
	 Hình thức góp ý đột xuất
	
	
	
	
	
	

	 
	  - Số ý kiến góp ý
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	 - Số ý kiến được tiếp thu, giải trình
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	 Góp ý ở khu dân cư
	
	
	
	
	
	

	 
	  - Số cuộc góp ý
	9
	9
	9
	9
	9
	9

	 
	 -  Số cán bộ, đảng viên được góp ý trong năm
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Tham gia các hoạt động đối thoại với nhân dân
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 - Số cuộc tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy địa phương với nhân dân
	1
	1
	1
	1
	1
	5

	 
	 - Số người tham dự
	35
	62
	30
	35
	65
	227

	 
	 - Số ý kiến phát biểu
	08
	12
	15
	16
	27
	78

	 
	 - Số ý kiến đã được tiếp thu, giải trình, giải quyết.
	08
	12
	15
	19
	27
	81

	1.3.2
	Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - TS đợt tuyên truyền, phổ biến pháp luật 
	02
	02
	02
	02
	02
	10

	 
	 - TS lượt người dân tham dự
	73
	120
	95
	184
	205
	677

	    
	-Tổng số đợt lồng ghép tuyên truyền:
	01
	0
	0
	01
	01
	03

	    
	- TS lượt người dân tham dự
	150
	0
	0
	208
	200
	558

	 
	 + TS văn bản được tuyên truyền, phổ biến
	5
	4
	0
	5
	6
	20

	 
	 + TS Tổ, nhóm nòng cốt:
	02
	03
	0
	04
	06
	15

	1.3.3
	Kết quả tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri
	
	
	
	
	
	

	
	TXCT với ĐB QH
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số đợt tiếp xúc
	0
	0
	0
	0
	01
	01

	
	Tổng số cử tri tham dự
	0
	0
	0
	0
	48
	48

	
	Tổng số ý kiến, kiến nghị
	0
	0
	0
	0
	13
	13

	
	Số ý kiến, kiến nghị chưa được trả lới, giải quyết
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Số ý kiến, kiến nghị đã được trả lới, giải quyết
	0
	0
	0
	0
	13
	13

	
	Tổng số đợt tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND các cấp
	
	
	
	              
	
	

	
	Tổng số đợt tiếp xúc
	04
	02
	01
	02
	03
	12

	
	Tổng số cử tri tham dự
	1319
	596
	237
	887
	815
	3854

	
	Tổng số ý kiến, kiến nghị
	165
	81
	29
	132
	94
	501

	
	Số ý kiến, kiến nghị chưa được trả lới, giải quyết
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Số ý kiến, kiến nghị đã được trả lời, giải quyết
	165
	81
	29
	132
	94
	501

	
	Tổng số đơn thư tiếp nhận 
	
	
	
	
	
	

	
	Số đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân:
	25
	16
	13
	33
	11
	98

	 
	Hòa giải thành
	11
	6
	6
	20
	5
	48

	 
	Hòa giải không thành
	14
	10
	07
	13
	06
	50

	1.3.4
	 Công tác giám sát, phản biện xã hội
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Công tác giám sát
	
	
	
	
	
	

	1.3.4.1
	 Công tác giám sát theo Quyết định số 217/QĐ-TW của Bộ Chính trị:
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	+ Giám sát bằng hình thức Thành lập đoàn giám sát
	2
	2
	0
	2
	2
	08

	 
	 - Số người tham gia:
	07
	07
	0
	08
	07
	29

	 
	 - Số cơ quan, tổ chức, đơn vị được giám sát
	2
	2
	0
	2
	2
	8

	 
	 -  Số ý kiến, kiến nghị:
	1
	0
	0
	2
	0
	3

	 
	 - Số ý kiến, kiến nghị được tiếp thu giải quyết
	1
	0
	0
	2
	0
	3

	
	Kết quả triển khai, tổ chức thực hiện Thông tri số 10/TT-MTTW-BTT ngày 22/9/2020 của MTTQ Việt Nam, hướng dẫn ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thực hiện giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ.
	
	
	
	
	
	

	
	Số cuộc giám sát cán bộ đảng viên
	0
	1
	0
	1
	1
	3

	
	Góp ý ở khu dân cư
	9
	9
	9
	9
	9
	9

	
	Số cán bộ đảng viên được góp ý trong năm
	120
	123
	135
	145
	151
	674

	
	Số ý kiến góp ý
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Số ý kiến góp ý được tiếp thu, giải trình
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3.4.2
	Tham gia phối hợp giám sát với HĐND
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- TS đợt tham gia giám sát với TT. HĐND, các Ban của HĐND cùng cấp:
	06
	04
	04
	06
	06
	26

	
	 Công tác phản biện xã hội: 
	
	
	
	
	
	

	 
	 - Số văn bản dự thảo được tổ chức phản biện xã hội
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	      + Tổ chức hội nghị phản biện xã hội
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3.5
	Công tác tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
	
	
	
	
	
	

	
	Số đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân về tham nhũng, lãng phí,  trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Số đơn đã được tiếp nhận, thụ lý, giải quyết
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Số trường hợp bị xử lý, giải quyết
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Số đơn thư kiến nghị, phản ánh biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Số trường hợp bị xử lý, giải quyết
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4
	Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng đối ngoại Nhân dân


	
	
	
	
	
	

	
	Tuyên truyền, vận động thực hiện chủ trương đối ngoại của Đảng, chính sách ngoại giao của Nhà nước, hoạt động đối ngoại Nhân dân của MTTQ Việt Nam
	
	
	
	
	
	

	
	Số buổi tuyên truyền
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Số người tham dự
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.5
	Tăng cường củng cố tổ chức, đối mói nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới
	
	
	
	
	
	

	 
	 + Tổng số các chương trình phối hợp đang triển khai (số lượng: bao gồm cả kế hoạch, quy chế, chương trình..)
	4
	4
	4
	4
	4
	20

	 
	 + Số chương trình được ký kết mới  (Số lượng)
	1
	1
	0
	1
	1
	4

	 
	 + Số Chương trình, kế hoạch phối hợp được đánh giá có hiệu quả tốt
	1
	1
	1
	1
	1
	5

	 
	 - Việc xây dựng và phát huy lực lượng tư vấn của Mặt trận:
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	   Tổng số thành viên
	0
	9
	9
	9
	9
	45

	 
	 - Công tác Bồi dưỡng tập huấn cán bộ Mặt trận
	01
	01
	01
	01
	01
	5

	 
	 + Số lượng cán bộ Mặt trận được tập huấn (Lượt)
	11
	11
	10
	11
	9
	52

	
	 Kết quả khen thưởng của MTTQVN các cấp
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	 - Bằng khen của UBMTTQVN tỉnh:
	1
	1
	1
	1
	1
	5

	
	-Giấy khen của MTTQVN huyện
	4
	4
	4
	4
	4
	20

	
	 - Giấy khen của UBND huyện:
	1
	1
	1
	1
	0
	4

	
	-Giấy khen của UBND xã
	03
	03
	03
	03
	03
	15

	2
	Vận động nguồn lưc  toàn dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 góp phần kiểm soát và phòng, chống đại dịch thành công; tiếp tục phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội


	
	
	
	
	
	

	
	+Số lượng hiện vật, 
	
	gạo, thịt rau củ quả, nấu ăn 9 chốt PCCD  
	02 thùng áo bảo hộ y tế, 05 thùng khẩu trang y tế, 01 thùng kính chắn giọt bắn, 12 thùng sát khuẩn 
	
	
	

	
	+Số lượng các phần quà
	
	150
	
	
	
	

	
	+Quy ra tiền ( triệu đồng )
	
	45
	
	
	
	

	
	+Vận động tiền mặt 
	
	
	38
	
	
	

	
	-Số hàng hóa, nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh.
	
	
	320g thịt, gạo, nhu yếu phẩm    tấn kg rau củ quả.
	
	
	

	
	+Quy ra tiền ( triệu đồng)
	
	
	 77.08 
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